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I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Hành vi nào dưới đây thể hiện con cái thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của mình trong gia đình?
A. Làm việc nhà giúp đỡ bố mẹ.
B. Mua quà tặng mẹ nhân dịp 8/3 bằng cách trộm tiền của bố.
C. Bắt bố mẹ đưa đi học dù trường học ở rất gần nhà.
D. Thường xuyên dùng tiền ăn sáng chơi điện tử.
Câu 2. Hành vi nào dưới đây không thể hiện đúng quyền và nghĩa vụ của con, cháu đối với bố mẹ, ông bà trong gia đình?
A. Xoa bóp cho bà. 				B. Trốn tránh làm việc nhà.
C. Giúp ông tỉa cây cảnh. 			D. Tặng quà cho mẹ vào ngày 8/3.
Câu 2. Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên nhân của bạo lực học đường?
A. Do thiếu thốn tình cảm.		B. Do sự tác động của các trò chơi bạo lực.
C. Do thiếu hụt kĩ năng sống.		D. Do thiếu sự giáo dục từ phía gia đình.
Câu 3. Nội dung nào dưới đây không phải là hậu quả của bạo lực học đường?
A. Sự sợ hãi của nạn nhân.		B. Sự ám ảnh của nạn nhân.
C. Sự trầm cảm của nạn nhân.		D. Sự nổi loạn của nạn nhân.
Câu 4. Hành vi nào dưới đây không phải là biểu hiện của bạo lực học đường?
A. Giáo viên xâm hại tình dục đối với học sinh.
B. Giáo viên lăng mạ học sinh trên lớp.
C. Giáo viên doạ nạt khiến học sinh căng thẳng.
D. Giáo viên nhắc nhở, phê bình học sinh trên lớp.
Câu 5. Quản lí tiền hiệu quả là việc lên kế hoạch chỉ tiêu, tiết kiệm sao cho:
A. cân đối và tằn tiện.			B. cân đối và có nhiều lợi ích nhất.
C. cân đối và phù hợp.			D. hiệu quả và tiết kiệm.
Câu 6. Một trong những nguyên tắc quản lí tiền hiệu quả là:
A. chi tiêu hợp lí và tiết kiệm thường xuyên.
B. chi tiêu hợp lí và tăng nguồn thu.
C. tiết kiệm thường xuyên và tăng nguồn thu.
D. chi tiêu hợp lí, tiết kiệm thường xuyên và tăng nguồn thu.
Câu 7. Việc hiểu rõ các khoản tiền mà mình có và lên kế hoạch chi tiêu, tiết kiệm sao cho cân đối, phù hợp là nội dung của khái niệm:
1. Quản lí tiền.					B. Tiết kiệm tiền.		
C. Chỉ tiêu tiền.					D. Phung phí tiền.
Câu 8. Quản lí tiền hiệu quả sẽ giúp chúng ta rèn luyện tính tiết kiệm và ý thức:
A. trách nhiệm.		B. tự lập.		C. chia sẻ.		D. thông cảm.
Câu 8: Đối với các hành vi ngược đãi, xúc phạm cha mẹ, ông bà chúng ta cần phải làm gì?
A. Lên án, phê phán, tố cáo.		B. Nêu gương.
C. Học làm theo.				D. Mặc kệ vì không liên quan đến mình.
Câu 9:  Bố và mẹ bất đồng trong quan điểm nuôi dạy con theo cách dạy của Nhật Bản và Việt Nam, ép con phải học theo những thứ mà bố mẹ thích. Việc làm đó nói lên điều gì?
A. Bố mẹ không tôn trọng ý kiến của con.B. Bố mẹ không tôn trọng con.
C. Bố mẹ không có nhận thức đúng đắn.	D. Bố mẹ vi phạm pháp luật.
Câu 9. Nội dung nào dưới đây không phải là ý nghĩa của việc quản lí tiền hiệu quả?
A. Chủ động chi tiêu hợp lí.			B. Rèn luyện tiết kiệm.
C. Dự phòng cho trường hợp khó khăn.	D. Nâng cao thu nhập hàng tháng.
Câu 10. Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc quản lý tiền hiệu quả?
A. Chi tiêu hợp lí.			B. Tiết kiệm thường xuyên.
C. Tăng nguồn thu nhập.		D. Mua nhiều đồ xa xỉ.
Câu 11. Em đồng tình với ý kiến nào dưới đây?
A. Tuyệt đối không giao lưu, tiếp xúc với người nghiện ma tuý vì sẽ bị lây nghiện và mang tiếng xấu.
B. Thấy người buôn bán ma tuý thì nên lờ đi coi như không biết.
C. Không mang hộ đồ vật của người khác khi không biết rõ đó là gì cho dù được trả nhiều tiền.
D. Nên dùng thử ma tuý một lần để biết cảm giác rồi tránh.
Câu 12: Em hãy chọn cách phòng chống tệ nạn xã hội mà em cho là đúng nhất?
A. Phạt kinh tế đối với bậc cha mẹ cho con vi phạm
B. Đưa ra phê phán ở cơ quan hoặc nơi lưu trú
C. Bắt hết các đối tượng tệ nạn xã hội đi cải tạo lao động
D. Tạo công ăn việc làm 
Câu 13: Ý nào sau đây không phải là biện pháp phòng chống tệ nạn xã hội? 
A. Bản thân nhận thức được tác hại của tệ nạn xã hội.
B. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội. 
C. Chú trọng công việc làm ăn kinh tế hơn việc giáo dục con cái. 
D. Sống giản dị, lành mạnh. 
Câu 14: Quyền và nghĩa vụ của các thành viên trong gia đình được thể hiện rõ nhất tại đâu?
A. Luật Trẻ em.					B. Luật lao động.
C. Luật Hôn nhân và Gia đình.			D. Luật chăm sóc và bảo vệ trẻ em.
Câu 15. Nội dung nào dưới đây thể hiện quyền và nghĩa vụ của bố mẹ đối với con cái?
1. Ngược đãi, xúc phạm con.		B. Tôn trọng ý kiến của con.
C. Phân biệt đối xử giữa các con.	D. Ép buộc con làm điều trái pháp luật.
Câu 16. Hành vi dưới đây thể hiện đúng quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của bố mẹ với con cái trong gia đình?
A. Tự ý đọc nhật kí của con.			B. Chăm sóc khi con bị ốm.
C. Đánh mắng khi con bị điểm thấp.		D. Chỉ tôn trọng ý kiến của con trai.
Câu 17. Biểu hiện của bạo lực học đường thể hiện ở hành vi nào dưới đây?
A. Xúc phạm danh dự của bạn cùng lớp.	B. Đánh đập con cái thậm tệ.
C. Phê bình học sinh trên lớp.			D. Phân biệt đổi xử giữa các con.
Câu 18: Bố và mẹ bất đồng trong quan điểm nuôi dạy con theo cách dạy của Nhật Bản và Việt Nam, ép con phải học theo những thứ mà bố mẹ thích. Việc làm đó nói lên điều gì?
A. Bố mẹ không tôn trọng ý kiến của con.	B. Bố mẹ không tôn trọng con.
C. Bố mẹ vi phạm pháp luật.		D. Bố mẹ không có nhận thức đúng đắn.
Câu 19: Gia đình K lợi dụng mẹ già chiếm đoạt tài sản, chuyển nhượng sổ đỏ để lấy đất sau đó bán và đưa mẹ chồng vào trại dưỡng lão để không phải trông nom, chăm sóc. Việc làm đó nói lên điều gì ?
A. Con cái bất hiếu với cha mẹ.			B. Con cái yêu thương cha mẹ.
C. Con cái không tôn trọng cha mẹ.		D. Con cái tôn trọng cha mẹ.
II. PHẦN TỰ LUẬN 
Câu 1. Kể tên một số tệ nạn xã hội..
….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 2. Em hãy nêu suy nghĩ của mình về câu ca dao nói về tệ nạn ma túy:
 
Ma túy, “cơm trắng” hại anh,
Tan nhà nát cửa, bần cùng khổ thân.
….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bạn bè với ả phù dung,
Thân tàn ma dại, mặt xanh, nanh vàng.
….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 3.
[bookmark: _GoBack]Q dự định đến thăm một người bạn mới quen qua mạng ở huyện bên cạnh cách nhà 60km,, bố mẹ của Q không cho Q đi Q đã tỏ ra khó chịu bực bội và nói rằng: “Bố mẹ không có quyền ngăn cản”.
Em có suy nghĩ như thế nào về việc làm của gia đình bạn Q và của bạn Q. Vì sao?
….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Câu 4. Vai trò của gia đình.
….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 5. Tệ nạn xã hội là gì?
….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 6. Hậu quả tệ nạn xã hội gây ra?
….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
